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Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2 điểm)

a. Dựa vào quá trình thoát hơi nước của thực vật, hãy giải thích nhận định sau:
 Khi cùng bị mất nước đột ngột cây non bị héo rũ còn cây già chỉ biểu hiện héo ở những lá non?
b. Cho các nguyên tố sau: N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu. Hãy chọn các nguyên tố liên quan đến:

- Hàm lượng Clorophyl                                 - Quá trình quang phân li nước 
- Quá trình cố định nitơ khí quyển                - Cân bằng nước và ion 

c. Nêu cơ sở khoa học của câu ca "Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc"
Câu 2: Quang hợp (2 điểm)

a. Người ta cho rằng có thể sử dụng đặc điểm đặc trưng về lục lạp và hệ sắc tố ở thực vật để phân biệt cây C3 với cây C4.

- Nhận định trên là đúng hay sai? Giải thích. 
- Trình bày cách bố trí thí nghiệm để kiểm chứng nhận định trên
b. Vì sao quá trình khử nitrate (NO3-) ở thực vật có thể làm giảm năng suất sinh học? Quá trình này có gây hại cho cây trồng không? Giải thích?

Câu 3: Hô hấp (2 điểm)

a. Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng vào những quá trình sinh lý nào ở cây?

b. Cyanide là một loại chất ức chế đặc hiệu chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp, chất này được đưa vào cây thì sự vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích? 
Câu 4: Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm)

a. Bằng cách nào ống phấn tìm được đường đi vào túi phôi để thụ tinh?
b. Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?
Câu 5: Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành sinh lí thực vật (2 điểm)
a. Một cây non  trồng trong một hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng. Sau một thời gian người ta quan sát thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ lại mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp rồi lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng có kiểu uốn theo kiểu làn sóng. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Giải thích?
b. Em hãy thiết kế một thí nghiệm chứng minh quang hợp thụ CO2 và hô hấp thải CO2. Nêu nguyên tắc và giải thích kết quả thí nghiệm?
Câu 6. Tiêu hóa và hô hấp ở động vật (2 điểm)
a. Đặc điểm về thức ăn ở động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt là gì? Đặc điểm đó dẫn đến sự thích nghi về quá trình tiêu hóa của nhóm động vật ăn thực vật như thế nào? 
b. Tại sao khi đi ôtô, để hạn chế hiện tượng say xe người ta thường uống thuốc chống nôn?
c. Sắc tố vận chuyển ôxi trong máu và trong cơ vân của động vật có xương sống khác nhau như thế nào? Giải thích?

Câu 7: Tuần hoàn (2 điểm)

a. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín).

      - Nhịp tim của bệnh nhân có thay đổi không? Tại sao? Lượng máu bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim (thể tích tâm thu) có thay đổi không? Tại sao?

      - Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao? Hở van tim gây nguy hại như thế nào đến tim?

b. Thuốc nefedipine ức chế kênh Ca2+ trên màng sinh chất của tế bào cơ trơn. Tại sao có thể sử dụng thuốc này để điều trị bệnh huyết áp?
c. Người bị bệnh suy tim (tim co bóp yếu) có thể được điều trị bằng thuốc Digitalis. Thuốc này làm suy yếu hoạt động của bơm Na-Ca ở màng sinh chất của cơ tim. Tại sao sử dụng thuốc Digitalis có thể làm tăng khả năng co bóp của tim?
Câu 8: Bài tiết và cân bằng nội môi (2 điểm)

a. Em hiểu thế nào về cơ chế nhân nồng độ ngược dòng và nêu rõ ý nghĩa của nó trong hoạt động của thận?

b. So với những người có chế độ ăn bình thường thì những người có chế độ ăn mặn thường xuyên, có hàm lượng renin trong máu thay đổi như thế nào? Giải thích?
c. Thuốc acetazolamide là một loại thuốc lợi tiểu. Thuốc này ức chế hoạt động của enzyme carbonic anhydrase trong tế bào ống lượn gần và ống lượn xa. Tại sao ức chế hoạt động của enzyme này lại gây tăng thải Na+ qua nước tiểu, tăng pH nước tiểu và thải nhiều nước tiểu?
Câu 9: Cảm ứng ở động vật (2 điểm)

a. Người ta tiến hành nghiên cứu tác dụng của ba loại thuốc A, B và C đến quá trình truyền tin qua xinap thần kinh - cơ xương ở chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy: sử dụng thuốc A thì gây tăng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh (chất trung gian hóa học), sử dụng thuốc B thì gây ức chế hoạt động của enzim axetincolinesteraza và sử dụng thuốc C thì gây đóng kênh canxi ở xinap.

        Hãy cho biết các thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ xương? Giải thích.

b. Ở trong tối, Na+ có vai trò như thế nào trong việc hình thành điện thế nghỉ ở tế bào que? Ở ngoài sáng, tính thấm của màng đối với Na+ thay đổi gây tăng phân cực ở tế bào que. Tại sao?
Câu 10. Sinh trưởng, phát triển và sinh sản của động vật (2 điểm)

a. Chú thích vào sơ đồ dưới đây và giải thích cơ chế điều hòa sinh tinh ở người?
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b. Một nhà khoa học muốn phát triển thuốc tránh thai cho nam giới bằng cách tác động lên tuyến yên. Theo em thuốc tránh thai đó cần phải tác động lên loại hoocmôn nào của tuyến yên? Giải thích?
c. Trong thực tế có hiện tượng sinh đôi khác trứng khác bố không? Giải thích? 
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	- Khi bị mất nước, các tế bào thực vật có hiện tượng co nguyên sinh.
- Nếu bị mất nước đột ngột, không bào và màng sinh chất co nhanh, có thể kéo thành tế bào cùng bị co vào làm tế bào giảm thể tích → bộ phận cơ thể hoặc cả cơ thể bị giảm thể tích → xuất hiện hiện tượng héo.
- Ở cây non hoặc bộ phận cơ thể còn non, thành xelluoz còn mỏng, yếu nên dễ bị kéo vào cùng màng sinh chất → dễ biểu hiện héo.
- Ở các tế bào già, thành xelluoz dày, cứng → khó bị kéo vào hơn → tế bào vẫn giữ được nguyên thể tích → không biểu hiện héo.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b
	     - Hàm lượng Clorophyl (N, Mg, Fe)

     - Quá trình quang phân li nước (Mn, Cl)

- Quá trình cố định nitơ khí quyển (Mo)

      - Cân bằng nước và ion (K)
	0.25

0.25

	
	c
	- Lạc là cây họ đậu có khả năng đồng hóa N2 khí trời nhờ vi khuẩn ở nốt sần nên thỏa mãn về nhu cầu nitơ, nhưng để cố định đạm và tổng hợp các chất nhu cầu về photpho (lân) là rất cao → photpho là nguyên tố khoáng thiết yếu đối với cây lạc.

- Canxi tuy không cần cho sinh trưởng của cây lạc, nhưng có tác dụng làm giảm độ chua của đất giúp cây hấp thụ tốt nhiều loại khoáng, đặc biệt trong đó có photpho, do đó trồng lạc đặc biệt phải quan tâm đến photpho và canxi mới có thể có năng suất cao.  
	0.25

0.25

	2
	a
	- Nhận định trên đúng vì:
+ Cây C3 chỉ có một loại lục lạp giống nhau ở các tế bào thịt lá. Cây C4 có hai loại lục lạp, lục lạp ở tế bào mô giậu có thylakoid rất phát triển, ít hạt tinh bột và lục lạp ở tế bào bao bó mạch có thylakoid kém phát triển nhưng có nhiều hạt tinh bột. 

+ Tỷ lệ diệp lục a/b ở cây C3 luôn nhỏ ở cây C4.
- Thí nghiệm kiểm chứng:
+ Dựa vào tỷ lệ diệp lục a/b: tách chiết sắc tố của lá bằng một dung môi hữu cơ, sau đó xác định hàm lượng diệp lục a và b, tính toán để xác định tỷ lệ diệp lục a/b và đưa ra kết luận. 

+ Dựa vào đặc điểm giải phẫu: cắt ngang lá để có được lát cắt thật mỏng, xử lý mẫu để loại bỏ sắc tố, nhuộm mẫu bằng thuốc nhuộm thích hợp, quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi, cây C4 có các tế bào bao bó mạch với nhiều hạt tinh bột nhuộm màu đậm, cây C3 không rõ màu.
	0.25

0.25

0.25

    0.25



	
	b
	- Quá trình khử NO3- thành NH3 phải sử dụng H+ từ NADPH hoặc NADH của quang hợp hoặc hô hấp. Trong đó NADPH cũng được sử dụng để khử CO2 trong pha tối quang hợp để tạo chất hữu cơ, hình thành nên năng suất, việc sử dụng nguồn lực khử này sẽ ảnh hưởng đến quá trình cố định CO2. 
- Sự khử NO3- cũng có thể gây hại cho cây trồng, trong trường hợp dư thừa làm tích tụ nhiều NH3, đây là chất gây độc cho tế bào.
	0. 5

0. 5

	3
	a
	- ATP được hình thành do sự kết hợp ADP và gốc photphat (vô cơ)

ADP + Pi ( ATP

- Có 2 con đường tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật : 

+ Photphorin hoá ở mức độ nguyên liệu: như từ APEP tới axit pyruvic (ở đường phân) hay sucxinyl CoA (chu trình Krebs). 
+ Photphorin hoá ở mức độ enzim oxi hoá khử: H+ và e- vận chuyển qua chuỗi chuyển điện tử từ NADPH2 , FADH2 tới ôxi khí trời. 

Trong 38 ATP thu được trong hô hấp hiếu khí ở thực vật có 4 ATP ở mức độ nguyên liệu, 34 ATP ở mức độ enzim.

- ATP dùng cho mọi quá trình sinh lý ở cây (như quá trình phân chia tế bào,hút khoáng, sinh trưởng, phát triển,…) 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Có bị ảnh hưởng. Vì protein màng đồng vận chuyển (H+ / saccharose) thực hiện vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây muốn hoạt động được cần có bơm proton đẩy H+ từ phía trong màng ra ngoài màng sinh chất để kích hoạt protein màng đồng vận chuyển (H+ /saccharose), bơm proton hoạt động có tiêu tốn ATP do hô hấp cung cấp.  

- Chất ức chế chuỗi hô hấp tế bào sẽ làm giảm nguồn cung cấp ATP, do đó làm giảm sự vận chuyển chủ động đường từ ngoài vào tế bào ống rây và vào tế bào kèm.
	0.5
0.5

	4
	a
	Các tế bào trong túi phôi: tế bào trứng, tế bào đối cực, trợ tế bào và tế bào trung tâm tiết ra các chát hóa học hướng dẫn ống phấn
	0.5



	
	b
	- Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày (đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ, mô phân sinh lóng phân chia tạo nên.

- Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp nhau của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số  lượng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả và hạt.
- Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc là sự ra hoa).

- Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm.
	0. 5

0. 5
0.25

0.25

	5
	a
	+ Ngọn cây mọc thẳng là do hướng đất âm, hướng sáng dương.

+ Rễ cây phải mọc theo hướng đất dương theo chiều thẳng đứng nhưng nhu cầu về nước và chất dinh dưỡng nên rễ phải vòng lên qua các lỗ thủng vào nơi chứa đất ẩm, cứ thể tạo nên hình làn sóng của rễ.  Thí nghiệm này thể hiện tính hướng kép: hướng đất và hướng nước.

-  Ngọn hướng sáng dương còn đầu rễ hướng đất dương.

+ Dưới tác động của ánh sáng auxin ở phần ngọn và phần rễ chuyển về phía không có ánh sáng làm cho sự sinh trưởng, mặt dưới của phần chồi nhanh hơn làm cho phần ngọn mọc thẳng lên theo tính hướng sáng dương.

+ Trong khi đó mặt dưới của rễ hàm lượng auxin lại quá cao do lượng auxin từ phần ngọn chuyển xuống gây ức chế sự sinh trưởng ở mặt dưới so với mặt trên. Làm cho đỉnh rễ quay xuống hướng đất dương.
	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b
	* Thiết kế thí nghiệm:

- Chuẩn bị:

+ 2 lá có diện tích gần như nhau.

+ 3 bình thủy tinh miệng rộng, cốc, phễu, pipet, dụng cụ chuẩn độ, giấy đen.

+ Hóa chất: Ba(OH)2 0,02M, HCl 0,02M, thuốc thử phênolftatêin.

- Cách tiến hành: 

+ Dùng 3 bình thủy tinh, thể tích như nhau:

      Bình A: Không có lá.

      Bình B: Có lá.

      Bình C: Có lá nhưng được bịt kín bằng giấy đen.

+ Cả 3 bình đều được chiếu sáng. Sau 3 phút, nhanh chóng lấy lá ra khỏi bình. Cho vào mỗi bình 20ml Ba(OH)2, đậy nút lắc đều, thấy có kết tủa trắng ở đáy bình. Chuẩn độ Ba(OH)2 thừa bằng HCl. 

+ Tính lượng HCl dùng để chuẩn độ từ khi bắt đầu chuẩn độ đến khi dung dịch mất màu hồng.

* Nguyên tắc thí nghiệm:

- Khả năng hấp thu CO2 của Ba(OH)2:   CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

- Chuẩn độ Ba(OH)2 thừa bằng HCl:     Ba(OH)2 + 2 HCl → BaCl2 + 2H2O

* Giải thích: Mức tiêu tốn HCl có thể xếp theo thứ tự:

Bình B > Bình A > Bình C

Bình B: Có quá trình quang hợp, tốn nhiều HCl nhất.

Bình C: Có quá trình hô hấp, tốn ít HCl nhất.

Bình A: Dùng để kiểm tra lượng HCl tiêu tốn nằm giữa hai bình B và C.
	0.25

0.25
0.25
0.25

	6
	A
	- Hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn động vật cao hơn nhiều so với trong thức ăn thực vật. Hàm lượng xenlulôzơ trong thức ăn thực vật cao hơn.

- Ở động vật ăn thực vật không có enzim biến đổi xenlulôzơ nên phải nhờ đến hệ enzim xenlulaza có trong vi sinh vật. Sự tiêu hóa ở nhóm động vật này có những đặc điểm thích nghi:

 + Khối lượng thức ăn lấy vào hàng ngày rất lớn nhờ cấu tạo dạ dày với sức chứa lớn hoặc có thêm ngăn dạ dày chứa cỏ như trâu, bò.

 + Có thêm quá trình biến đổi sinh học: Các vi sinh vật theo thức ăn vào dạ dày, ruột, manh tràng của vật chủ có khả năng biến đổi một phần xenlulôzơ tổng hợp thành protein, cacbohiđrat, lipit cho vật chủ. Bản thân vi sinh vật cũng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho động vật ăn thực vật.
	 0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b
	- Nôn là do đi xe bị lắc nhiều -> kích thích cơ quan tiền đình trong ốc tai –> kích thích thần kinh đối giao cảm -> hình thành xung thần kinh đến cơ dạ dày -> dạ dày co bóp mạnh gây nôn.
- Thuốc chống nôn có tác dụng ức chế thần kinh đôi giao cảm bằng cách theo đường máu tới khe xinap -> kết hợp với các thụ thể trên màng sau xinap làm phong bế màng sau xinap -> ức chế sự truyền xung thần kinh tới dạ dày -> không gây nôn nữa.
	     0.25

0.25



	
	c
	- Sắc tố vận chuyển ôxi trong máu là Hemoglobin, còn sắc tố vận chuyển ôxi trong cơ vân là Myoglobin
- Myoglobin có ái lực với ôxi cao còn Hemoglobin thì kết hợp với ôxi lỏng lẻo hơn.

- Máu cung cấp ôxi cho cả cơ thể. Nếu chất vận chuyển ôxi là Myoglobin, chỉ giải phóng ôxi khi phân áp ôxi thấp thì sẽ không đáp ứng kịp thời nhu cầu ôxi của cơ thể.

- Cơ vân có phân áp ôxi rất thấp nên cần Myoglobin liên kết chặt và chỉ giải phóng ôxi ở phân áp thấp, phù hợp với chức năng dự trữ ôxi cho cơ.
	0.25

0.25
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	a
	-  Nhịp tim tăng, để đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan

- Lượng máu bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim có thay đổi theo hướng giảm đi vì máu bị đẩy trở lại tâm nhĩ một phần (do hở van)

- Thời gian đầu nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không thay đổi. Về sau suy tim nên huyết áp giảm

- Hở van tim gây suy tim do nhịp tim tăng
	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b
	Ca2+ đi vào tế bào cơ trơn trong mạch máu gây co cơ trơn, co mạch máu. Nefedipine ức chế kênh Ca2+  trên màng cơ trơn gây dãn cơ trơn trên thành mạch máu làm mạch máu dãn. Mạch máu dãn dẫn đến huyết áp giảm. Thuốc này dùng để điều trị bệnh cao huyết áp.
	0.25



	
	c
	- Thuốc gây suy yếu bơm Na-K làm giảm đưa Na+ ra ngoài tế bào cơ, do vậy hàm lượng Na+  trong bào tương tăng. Tăng Na+ trong bào tương dẫn đến giảm chênh lệch nồng độ Na+ hai bên màng. Vì vậy, bơm Na-Ca giảm chuyển Na+ và giảm đưa Ca2+ ra khỏi tế bào cơ. 

- Giảm đưa Ca2+ ra ngoài gây tăng Na+ trong bào tương và trong lưới nội chất (nhờ bơm Ca2+ ). 

- Khi xung thần kinh từ hạch tự động đến gây giải phóng nhiều Ca2+ ra khỏi lưới nội chất làm cơ tim co mạnh hơn.
	0.25
0.25
0.25


	8
	a
	a. Cơ chế nhân nồng độ ngược dòng xảy ra chủ yếu ở quai Henle do sự vận chuyển nước và muối ở 2 nhánh xuống và lên của quai Henle 

- Nước ra ở nhánh xuống (theo cơ chế thụ động) làm nồng độ các chất tan trong dịch lọc trong ống thận tăng dần.

- Trong phần thành dày của nhánh lên, NaCl được bơm ra dịch gian bào (tuy ở đây nước không được thấm ra). Mất nước, dịch lọc loãng dần. Kết quả là gây nên nồng độ nước cực đại ở phần quai, phần lớn nằm trong phần tuỷ thận gây rút nước ở phần ống góp, làm nước tiểu được cô đặc.
	0.25

0.25



	
	b
	Ăn mặn làm tăng huyết áp, dẫn đến giảm tiết renin.
- Ăn mặn gây tăng huyết áp là do: 

+ Tăng nồng độ Na+ và Cl- trong máu và dịch kẽ, tăng áp suất thẩm thấu, tăng giữ nước. 

+ Máu ưu trương gây tiết ADH, dẫn đến tăng tái hấp thu nước ở thận. 

+Thần kinh giao cảm tăng cường hoạt động gây co mạch. 

- Huyết áp cao và ANP (được tiết ra do huyết áp cao) ức chế bộ máy quản cầu, làm giảm tiết renin. 
	0.5

0.25

	
	c
	Enzyme carbonic anhydrase xúc tác hình thành H2CO3 từ CO2 và H2O, H2CO3 bị phân li thành H+ và HCO3_ . 

- Thuốc ức chế hoạt động của enzyme carbonic anhydrase nên làm giảm hình thành H+ trong tế bào ống thận. 

- Do H+ giảm nên bơm Na-K giảm chuyển H+  từ tế bào ống thận vào dịch lọc và giảm chuyển Na+ từ dịch lọc vào tế bào ống thận.
- H+ vào dịch lọc giảm nên pH nước tiểu tăng. 
- Do tế bào ống thận giảm tái hấp thu Na+ nên Na+ mất nhiều qua nước tiểu kèm theo nước, gây mất nhiều nước tiểu.
	0.25
0.25
0.25
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	a
	- Thuốc A làm tăng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, làm cho thụ thể ở màng sau xinap bị kích thích liên tục và cơ tăng cường co giãn, gây mất nhiều năng lượng.              
- Thuốc B gây ức chế hoạt động của enzim axetincolinesteraza, dẫn đến axetincolin không bị phân hủy và kích thích liên tục lên cơ. Cơ co giãn liên tục gây mất nhiều năng lượng và cuối cùng ngừng co (liệt cơ), có thể dẫn đến tử vong.                                                         

- Thuốc C làm Ca2+  không vào được tế bào, axetincolin không giải phóng ra ở chùy xinap, dẫn đến cơ không co được.   
	0.25

0. 5

0.25

	
	b
	-  Ở trong tối, tính thấm của màng đối với K+  cao và đối với Na+ thấp. K+ đi ra ngoài tế bào làm bên trong màng âm so với bên ngoài dương (K+ gây phân cực ở tế bào que). Tính thấm của màng đối với Na+ thấp nên một lượng Na+ đi vào trong tế bào làm trung hòa điện tích âm do K+  tạo nên (Na+, gây giảm bớt phân cực ở tế bào que).

- Ở ngoài sáng, tính thấm của màng đối với Na+ giảm nên Na+ không đi vào trong tế bào que, không gây trung hòa bớt điện tích âm trong tế bào que. Kết quả tế bào que tăng tính phân cực
	0. 5

0. 5



	10
	a
	1- GnRH; 2- FSH; 3- LH; 4- Inhibin; 5- Testosterol (Mỗi ý đúng được 0,1)
Điều hòa sinh tinh theo cơ chế liên hệ ngược: 

- Khi nồng độ Testosteron trong máu tăng cao ức chế lên vùng dưới đồi=> giảm tiết GnRH => ức chế tuyến yên => giảm tiết FSH, LH nên không tạo tinh trùng.

- Ngược lại khi nồng độ Testosteron trong máu giảm kích thích lên vùng dưới đồi...=> sinh tinh trùng.
	0.5

0.25
0.25

	
	b
	- Thuốc ức chế tiết FSH, vì FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 

- Còn nếu ức chế LH sẽ giảm kích thích lên tế bào Leyđich dẫn đến giảm sản sinh testosteron. Ức chế TSH làm giảm kích thích tuyến giáp, giảm tiroxin...
	0.25

0.25

	
	c.
	- Có
 - Sinh đôi khác trứng là khi người phụ nữ rụng đồng thời 2 trứng trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt và cả 2 trứng này được thụ thai bởi 2 tinh trùng khác biệt của hai người đàn ông. Trong trường hợp này, hai thai nhi cùng chia sẻ tử cung của người mẹ trong suốt 9 tháng dài nhưng phát triển theo những hướng hoàn toàn khác nhau. 
	0.25

0.25
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